
CĎNG B֜ N֤I DUNG ņŀNG Kħ THêNH LӿP M֦I

2. M« s֝ doanh nghi֓p: 

4. ņ֗a ch֕ trֱ s֫ ch²nh: 

số 42 Bùi Xuân Phái, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

25/11/20243. Ng¨y th¨nh lԀp: 

CĎNG TY TNHH CĎNG TY TNHH SӵN XUӷT THһҹNG MӳI XUӷT NHӿP 
KHӻU GREEN HARVEST

3502532973

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GREEN HARVEST
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN HARVEST PRODUCTION OF 
TRADE IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ng¨nh, nghԚ kinh doanh:

Điện thoại: 0933362362
Email: Thanhdt1985@gmail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến và bảo quản rau quả
chi tiết: sản xuất nước dừa, cơm dừa

1030

2. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

3. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

4. Sản xuất sợi nhân tạo
Chi tiết: Sản xuất chỉ xơ dừa, mụn dừa, băng dừa (giữ ẩm cho 
đất hoặc kết hợp với lưới xơ dừa và mụn dừa trong các công 
trình phủ xanh đồi trọc), tấm ủ ẩm từ chỉ xơ dừa.

2030

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

9. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp; Bán buôn gáo dừa, vỏ dừa

4669(Chính)

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, 
thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp

4711

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất;

7410

13. Cho thuê xe có động cơ 7710

14. Đại lý du lịch 7911

15. Điều hành tua du lịch 7912

16. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

17. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

18. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

20. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

21. - Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. V֝n ĽiԚu l֓: 
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STT Tên thành 
viên

Qu֝c 
t֗ch

ņ֗a ch֕ li°n lӴc Ľ֝i 
v֧i c§ nh©n; Ľ֗a ch֕ 
trֱ s֫ ch²nh Ľ֝i v֧i 

t֡ chֵc

Gi§ tr֗ v֝n g·p 
(VNņ)

Tׁ l֓
(%)

S֝ GiӸy t֩ ph§p lĨ 
cֳa c§ nh©n; M« s֝ 
doanh nghi֓p Ľ֝i 
v֧i doanh nghi֓p; 
S֝ GiӸy t֩ ph§p lĨ 

cֳa t֡ chֵc

Ghi 
chú

1 TRẦN 
QUANG HẢI

Việt 
Nam

Ấp Tân Trung, Xã 
Châu Pha, Thị xã Phú 
Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

3.000.000.000 60,000 042090005759

2 ĐẶNG VĂN 
ĐẠT

Việt 
Nam

40 Bùi Xuân Phái, 
Phường Phước Hưng, 
Thành phố Bà Rịa, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

2.000.000.000 40,000 042087003557

9. NҺi ĽŁng kĨ: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7. Danh s§ch th¨nh vi°n g·p v֝n: 

8. NgҼ֩i ĽӴi di֓n theo ph§p luԀt:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       042090005759
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp Tân Trung, Xã Châu Pha, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp Tân Trung, Xã Châu Pha, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN QUANG HẢI Nam

28/12/1990 Kinh Việt Nam

09/02/2023 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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